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	Số:         /BC-UBND
	
	Trà Bồng, ngày         tháng 5 năm 2025


BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Công văn số 1335/UBND-KGVX ngày 14/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng Nghị định về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030; Công văn số 379/SDTTG-CS ngày 23/4/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng Nghị định về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng báo cáo như sau:

1. Kết quả thực hiện phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Sau thời gian triển khai thực hiện việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đã phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung củng cố và tăng cường hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng một số lĩnh vực, ngành sản xuất chủ yếu nên kinh tế bước đầu chuyển dịch theo cơ cấu hợp lý và có sự tăng trưởng; một số chỉ tiêu quan trọng về sản xuất nông, lâm nghiệp đạt kế hoạch đề ra; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tích cực chỉ đạo nên đã thu hút được nhiều nguồn vốn hỗ trợ vào các lĩnh vực như giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường lớp học,… nhiều công trình đưa vào sử dụng phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn; Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Sản xuất nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu ổn định do tác động của thời tiết, dịch bệnh và giá cả thị trường. Tập quán sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, chưa tạo được vùng sản xuất tập trung với quy mô lớn; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư các cơ sở chế biến hàng nông sản, chưa tạo được vùng liên kết trong sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân để tạo ra chuỗi sản xuất và tiêu thụ. 
Về văn hóa, giáo dục và  đào tạo, y tế: có những bước tiến đáng kể, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cùng với kinh tế phát triển và tranh thủ sự hỗ trợ từ nhiều nguồn nên đời sống của Nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số đến nay đã hơn trước, các đối tượng chính sách được quan tâm giải quyết chế độ kịp thời, chỉ tiêu về kế hoạch giảm nghèo vượt so với Nghị quyết. Cấp ủy Đảng và chính quyền đã chú trọng đến việc giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách kết hợp với tăng cường các hoạt động văn hóa tuyên truyền phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. An ninh, quốc phòng được giữ vững ổn định.

Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tuy được quan tâm những vẫn còn hạn chế, một số bản sắc văn hoá tốt đẹp vẫn còn nguy cơ mai một. Sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội, sự du nhập văn hóa ngoại lai đã làm cho bản sắc văn hoá các dân tộc đang đứng trước thực trạng bị mai một như: trang phục, nhà cửa và các làn điệu dân ca, cồng chiêng...

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; công tác phòng chống và kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số được duy trì, chuẩn bị đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân. Tỷ lệ phụ nữ có thai được được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế đạt 100%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi ước tính đạt dưới 18,4%. Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ là 100%.

Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định; đồng bào DTTS chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong truyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Đề xuất tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 – 2030

Việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở triển khai các chính sách dân tộc, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xây dựng và phân bổ nguồn lực đầu tư trung hạn, để tiếp tục triển khai trong giai đoạn tiếp theo, UBND huyện Trà Bồng đề xuất một số nội dung sau:

2.1. Về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:
Gồm 03 tiêu chí:

a) Có tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 20% trở lên hoặc có tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều gấp từ 03 lần tỷ lệ nghèo theo chuẩn đa chiều bình quân của cả nước trở lên.

b) Tỷ lệ đường từ trung tâm xã đến các thôn chưa được cứng hoá theo tiêu chuẩn B đường giao thông nông thôn.

c) Chưa có điện lưới quốc gia hoặc đã có nhưng vẫn còn trên 30% số hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Trong đó xác định thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là thôn có ít nhất 02 trên 03 tiêu chí trên.
2.2. Về tiêu chí xác định xã khu vực (III, II, I):
Ngoài tiêu chí xác định hộ nghèo tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ cần cụ thể hoá các tiêu chí theo phần trăm đạt được như: Tỷ lệ hộ có điện sử dụng thường xuyên, an toàn; Tỷ lệ hộ dùng nước sạch, hợp vệ sinh; Tỷ lệ đường xã được cứng hóa theo tiêu chuẩn A đường giao thông nông thôn; Tỷ lệ đường từ trung tâm xã đến các thôn được cứng hoá theo tiêu chuẩn B đường giao thông nông thôn; trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ trường, lớp học được xây dựng kiên cố... Trên cơ sở đó, phân định xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển như sau: Xã khu vực I (xã đang phát triển) là xã có ít hơn 3 tiêu chí; Xã khu vực II (xã khó khăn) là xã có từ 3 đến 4 tiêu chí; Xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) là xã có từ 5 tiêu chí trở lên.
3. Số liệu địa bàn xã dự kiến sau sắp xếp đơn vị hành chính
(Cụ thể tại Phụ lục I, II kèm theo).
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Trà Bồng, UBND huyện Trà Bồng kính báo cáo Sở Dân tộc và Tôn giáo biết, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.
	Nơi nhận:
- Sở Dân tộc và tôn giáo tỉnh;

- CT, các PCT. UBND huyện;

- Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện;

- VP. HĐND và UBND: CPVP(MN), CVMN;

- Lưu VT.
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